
   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-QLCL                             Hà Tĩnh,  ngày 30 tháng 12 năm 2024 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật  

và sản phẩm động vật thủy sản đợt 10 năm 2024 

 

1. Cơ quan thực hiện:  

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Tĩnh.  

Địa chỉ: Số 04, Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0239.3855650; Email: qlclnltshatinh@gmail.com    

2. Thời gian thực hiện: tháng 12/2024 

3. Phạm vi giám sát: trên phạm vi toàn tỉnh, trong tháng 12 năm 2024, tiến 

hành thu 14 mẫu sản phẩm thuỷ sản các loại để kiểm tra dư lượng hoá chất, 

kháng sinh. 

4. Kết quả phân tích 

Căn cứ kết quả phân tích của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm 

FAO; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Tĩnh Thông báo 

kết quả như sau: 

- Không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh và các chất độc hại trong 

các mẫu thủy sản được chỉ định phân tích các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu này.  

(Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thông báo đến 

các cơ sở/đơn vị được lấy mẫu kiểm tra và các địa phương được biết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng; 

- Các cơ sở/đơn vị được lấy mẫu (13); 

- Lưu: VT, CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Tùng Dương 

 



Phụ lục: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-QLCL ngày 30 tháng 12 năm 2024  của 

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản) 
 

TT Tên mẫu Ký hiệu mẫu Địa điểm lấy mẫu 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị Kết quả 

Giới hạn  

quy định 

1 Cá đục CĐ-CX 

Nguyễn Thị Đông, Thôn Vĩnh Lộc, 

xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên. 

ĐT: 0338 346136 

- Cadimi (Cd) mg/kg ND - 

2 Cá đốm CĐ-KB 

Ngô Thị Ngọ, Xóm 7, xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh. 

ĐT: 0983 284108 

- Thuỷ ngân (Hg). mg/kg ND - 

3 Cá nục CN-TXKA 

Trần Thị Thắm, Xóm 3, xã Kỳ 

Phong, huyện Kỳ Anh (bán tại chợ 

TX Kỳ Anh)  

ĐT: 0964 322759 

- Cadimi (Cd) mg/kg ND - 

4 Cá rọc CR-TXKA 

Nguyễn Thị Sâm, TDP Hưng Thịnh, 

P Hưng Trí , TX Kỳ Anh. 

ĐT: 0379 152833 

- Thuỷ ngân (Hg). mg/kg ND - 

5 Cá chim CC-TXKA 

Nguyễn Thị Mỹ, Thôn Trung Tiến, 

xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (bán 

tại chợ TX Kỳ Anh)  

ĐT: 0862 696549 

- Nhóm B3e; µg/kg ND - 

- Trifluralin. µg/kg ND - 

6 Cá cơm CC-NX 

Nguyễn Thị Minh, Thôn Bắc Sơn, xã 

Cương Gián, huyện Nghi Xuân 

ĐT: 0396 606642 

- Thuỷ ngân (Hg). mg/kg ND - 



7 Cá tớp CT-NX1 

Hoàng Thị Thanh, Xóm Hội Thành, 

xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân. 

ĐT: 0336 716066 

- Cadimi (Cd) mg/kg ND - 

8 Nghêu N-LH 
Trần Thị Bình, TDP Xuân Hoà, TT 

Lộc Hà, huyện Lộc Hà. 

ĐT: 0973 259258 

- E. coli; CFU/g < 10 
230 - 700 CFU/g 

(QCVN 8 - 

3:2012/BYT) 

- Ivermectin. µg/kg ND - 

9 Cá đốm CĐ-LH - Cadimi (Cd) mg/kg ND - 

10 Cá mè đen CM-CL 

Trần Thị Phương, Khối 10, TT 

Nghèn, huyện Can Lộc. 

ĐT: 0799 815649 

- Trifluralin. µg/kg ND - 

11 Cá Chép CC-HS 

Phan Thị Thuỷ, Xóm 7, xã Sơn 

Ninh, huyện Hương Sơn. 

ĐT: 0763 081413 

- Trichlorfon. µg/kg ND - 

12 Cá trắm CT-HK 

Nguyễn Thị Thoan, Khối 4, TT 

Hương Khê, huyện Hương Khê. 

ĐT: 0349 221167 

- Ivermectin. µg/kg ND - 

13 Mực  M-TP10 

Nguyễn Thị Hương, Xóm Hoa 

Thành, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà 

(bán tại chợ Bình Hương) 

ĐT: 0961 204840 

- Cadimi (Cd) mg/kg ND - 

14 Cá rô phi RP-TP10 

Võ Thị Lan, Thôn Bắc Quang, xã 

Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. 

ĐT: 0353 530794 

- Nhóm B3e; µg/kg ND - 

- Trichlorfon. µg/kg ND - 

 

Ghi chú:  - ND: không phát hiện 
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